
MÃ ĐƠN VỊ 
 

Doanh nghiệp chuyển khoản, ghi rõ nội dung: Lớp kiểm định khóa 2- Mã 

đơn vị - số lượng học viên. 

Ví dụ: lop kiem dinh khoa 2-53-6 

 

MÃ ĐƠN 
VỊ 

Đơn vị 

01 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN QUÂN ĐỘI 

05 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP MỘT 

30 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM 

31 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY, THIẾT BỊ NÔNG 

NGHIỆP 

32 CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT I  

33 Công ty TNHH MTV Kiểm định LĐ KĐAT 

34 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH DẦU KHÍ VIỆT NAM 

35 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CHẤT LƯỢNG 

36 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ 

37 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM 

38 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐÔNG DƯƠNG 

39 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH SAIGON S.I.C 

40 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN VÙNG 3 

41 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC III                                                                           

42 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN 

THIẾT BỊ VIỆT NAM 

43 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN 9 

44 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KV3 

45 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VN 

46 CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ AN TOÀN VIỆT NAM 

47 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT 

NAM 

48 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP AN TOÀN EIC 

49 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II 

50 CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG SAO VIỆT 

51 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

52 CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TICC 

53 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 34-01D 

54 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THANH BA 

55 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1 

58 TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG 

69 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN VIỆT NAM 

 


